
 SO FA KÍCH THƯỚC CHUẨN CỦA CÔNG TY CÓ GIÁ QUY ĐỊNH TỐI THIỂU  NHƯ SAU

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN DÀI 100 CAO 38/80 SÂU 50/60

SÔ FA CÓ TAY HAI BÊN  CÓ GÍA 1,800,000/M DÀI

SÔ FA ĐƠN CÓ HAI TAY CÓ GIÁ  1,700,000/ CHIẾC

SÔ FA CÓ MỘT TAY CÓ GIÁ 1,700,000/M DÀI

SÔ FA KHÔNG TAY 1,600,000/M DÀI

BÀN CHỮ H CÓ GIÁ 1,800,000/M DÀI ( ĐÃ BAO GỒM KÍNH 8 LY)

BÀN ĐÔN CÓ GIÁ 1,600,000/M DÀI ( ĐÃ BAO GỒM KÍNH 8 LY ) 

ĐỆM GHẾ KÍCH THƯỚC QUY CHUẨN M DÀI 100X50 (CM) NHƯ SAU

ĐỆM DÀY 5CM GIÁ 680,000/M DÀI

ĐỆM DÀY 7CM GIÁ 750,000/M DÀI

ĐỆM DÀY 10CM GIÁ 850,000/M DÀI

ĐỆM GHẾ KÍCH THƯỚC QUY CHUẨN M DÀI 100X50 (CM) NHƯ SAU

ĐỆM BÔNG ÉP ĐẮT HƠN 100,000/M DÀI

GỐI ÔM 50X50 GIÁ 250,000/CHIẾC

ĐỆM GHẾ ĐƠN GIÁ 330,000/CHIẾC ( BÔNG EP 360,000/ CHIẾC)

STT

Tên sản phẩm

Chủng loại Kích thước Hình ảnh Đơn giá/chiếc

Số lượng 

chi tiết Thành tiền

Ghi chú/Cả bộ

Showroom 01: Số 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel 04.6328.1022 -  hotline  0975 456 952 - 0972 760 895 - 099 6666 086

Website: www.remminhdang.com - Email: remminhdang@gmail.com

              BẢNG BÁO GIÁ NỘI NGOẠI THẤT MÂY NHỰA CAO CẤP                                                        

(sản phẩm được bảo hành 18 tháng )

CÔNG TY TNHH CN VÀ TM MINH ĐĂNG

Xưởng sản xuất: Cụm CN Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội

Tel 04.668.46855



1

Ô INOX GỖ TRÒ 

CHÂN ĐÁ 

GRANIT

4,100,000        1           4,100,000 

2

Ô SĂT SƠN TĨNH 

ĐiỆN NAN GỖ 

TRÒ CHÂN BÊ 

TÔNG Ốp SẮT
3,500,000        1           3,500,000 

3
Ô lệch tâm sắt sơn 

tĩnh điện trung quốc

3,200,000                     1           3,200,000 

4
Ô gỗ Đường kính tre 

phủ 3 m
2,400,000                        1           2,400,000 

5
Ô gỗ Đường kính tre 

phủ 4 m
3,200,000                        1           3,200,000 

6 TF 018 Ghế nhật
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 485,000                           4           1,940,000 

7
TF 018 bàn vuông 

lượn góc + kính

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 750,000                           1              750,000 

8
TF 007- Ghế bắc 

giang

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 590,000                           2           1,180,000 

9 TF 007- Bàn
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 750,000                           1              750,000 

         2,690,000 

         1,930,000 



10
TF 002 Ghế quây 

lửng

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 550,000                           4           2,200,000 

11
TF 002 bàn tròn 1 

vòng + kính

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 640,000                           1              640,000 

12
TF 015 Ghế nhật 

hoa văn
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 650,000                           1              650,000 

13
TV 011 Ghế trung 

quốc

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 610,000                           4           2,440,000 

14
TV 011 Bàn vuông 

kính lọt lòng+ kính

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 750,000                           1              750,000 

15
Ghế vuông TF 117 ( 

Ghế truyền hình)

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 650,000                           4           2,600,000 

16 Bàn + kính
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 750,000                           1              750,000 

17 Ghế TF 105
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 650,000                           4           2,600,000 

18  Bàn tròn TF105
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

ĐK 60xH70

1,100,000                        1           1,100,000 

19 Ghế TF 115
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 680,000                           4           2,720,000 

         3,700,000 

         2,840,000 

         3,820,000 

         3,350,000 

         3,190,000 



20 Bàn + kính
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 1,100,000                        1           1,100,000 

21 Ghe TF 077
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 650,000                           4           2,600,000 

22
  Bàn tròn TF 077+ 

Kính

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

ĐK 80xH70

950,000                           1              950,000 

23 TF 050 Thúng bành
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 750,000                           4           3,000,000 

24
  Bàn vuông kính lọt 

lòng

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 700,000                           1              700,000 

25 TF 099 Ghế ĐianNa
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 680,000                           2           1,360,000 

26
TF 099 bàn vuông 

lượn góc+ kính

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 750,000                           1              750,000 

27
TF 010 ghế bắc 

giang váy dài

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 700,000                           4           2,800,000 

28 Bàn đôn + Kính
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

60x60xH70

750,000                           1              750,000 

29 TV 020 ghế
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa 1,350,000                        4           5,400,000 

         3,550,000 

         2,110,000 

         6,900,000 

         3,550,000 

         3,820,000 

         3,700,000 



30 TV 020 bàn khoét lỗ
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

ĐK 85xH70

1,500,000                        1           1,500,000 

31 Bộ Ghế boong Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

5,200,000                        1 5,200,000                   5,200,000 

32 TF 028 ghế
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

730,000                           4 2,920,000          

33 Bàn tròn + kính màu
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

ĐK 60xH70 850,000                           1 850,000             

34 TF 121
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

650,000                           4 

          2,600,000 

35 Ban vuông + Kính
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

60x60xH70 950,000                           1 950,000             

36 TF 124 đan dây tròn Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

700,000                           4 2,800,000                   2,800,000 

37 Ghế TF 127 ghế pari
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

750,000                           4 3,000,000          

         4,050,000 

         6,900,000 

         3,770,000 

         3,550,000 



38
Bàn tròn 1 trụ + 

Kính

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

1,050,000                        1 1,050,000          

39 Ghê TF 033 có tay
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

750,000                           4           3,000,000 

40
Baàn vuông chân 3 

ống hở vành 5 cm

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

1,000,000                        1           1,000,000 

41 TF 001 ghế tây thiên
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

680,000                           4           2,720,000 

42
Ban vuông đan kín 

mặt + Kính

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

70x70xH70 950,000                           1              950,000 

43 Ghê TV016
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

650,000                           3           1,950,000 

44
Bàn TV 016 Kính 

tràn mặt

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

1,100,000                        1           1,100,000 

45 Gheế TA 029
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

590,000                           4           2,360,000 

46
Bàn vuông chân 3 

ống vành 5cm

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

70x70xH70 1,000,000                        1           1,000,000 

47 GHế TF 085
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

650,000                           4           2,600,000 

         4,050,000 

         4,000,000 

         3,050,000 

         3,360,000 

         3,350,000 

         3,670,000 



48
Bàn tròn kính lọt 

lòng

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

ĐK 70x H70 750,000                           1              750,000 

49 Ghe TF 107 Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

730,000                           1              730,000 

50 TF 055
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

850,000                           4           3,400,000 

51 Bàn tròn + Kính
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

ĐK 60xH70 680,000                           1              680,000 

52
Ghế TF032 (Đan 2 

mặt)
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

550,000                           1              550,000             550,000 

53
Ghế TF032 (Đan 1 

mặt)

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

450,000                           1              450,000             450,000 

54 Ghế trứng TV 029
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

1,800,000                        1           1,800,000 

55 Bàn đôn + Kính
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

ĐK 60 x H50 850,000                           1              850,000 

         4,080,000 

         3,350,000 

         2,650,000 



56 Ghế trứng TV 022
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

1,800,000                        1           1,800,000          1,800,000 

57
Sofa không tay TS 

072

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

L120 x W45/55x 

H38/80
1,400,000                        2           2,800,000 

58 Bàn chữ H +kính
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

L100 x W55 x 

H60
1,450,000                        1           1,450,000 

59 Sofa đôi có 2 tay
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

L170xW55/70 

xH30/80
2,550,000                        1           2,550,000 

60 Sofa đôi có 1 tay
Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

L70xW55/70 

xH30/80
1,450,000                        2           2,900,000 

61 Đệm ghế dài x 10cm

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

L150 xW50 2,300,000                        1           2,300,000 

62
Đệm ghế đơn x 

10cm

Khung sắt mạ 

kẽm dày 1mm, 

đan mây nhựa

L50 xW51 850,000                           2           1,700,000 

Đơn giá trên bao gồm miễn phí vận chuyển Hà Nội với đơn hàng trên 25 triệu.

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 %, 

Khách hàng đặt hàng ít nhất 20 ngày trở lên với sản phẩm bàn ghế

         4,000,000 

( Ký tên, đóng dấu)

         4,250,000 

         5,450,000 

 Đơn vị báo giá 


